Câu 1: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hiệu điện thế giữa hai anôt và catôt của một ống tia Rơnghen là 200 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra: 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Các mức năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
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 (với n = 1, 2, 3,…). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính 
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 với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên

A. 2,25 lần.

B. 6,25 lần.

C. 4,00 lần.

D. 9,00 lần.

Câu 3:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 
[image: image7.wmf]19

6,625.10J.
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 Bức xạ này thuộc mien

A. Sóng vô tuyến.



B. Hồng ngoại.

C. Tử ngoại.




D. Ánh sáng nhìn thấy.

Câu 4:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

A. Hiện tượng quang điện.


B. Hiện tượng quang – phát quang.

C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D. Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

Câu 5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Công thoát của electron ra khỏi kim loại 
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 Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 6: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N thì tốc độ góa của nó đã

A. Tăng 64 lần.

B. giảm 27 lần.
C. giảm 64 lần.
D. tăng 27 lần.

Câu 7: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức 
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là hằng số dương, n = 1, 2, 3,…). Tỉ số 
[image: image14.wmf]1

2

f

f

 là

A. 
[image: image15.wmf]1

2

f

3

f10

=

 

B. 
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 Câu 8: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Giới hạn quang điện của PbSe là 5,65[image: image20.png]


. Cho h = 6,62.10-34 J.s; c = 3.108  m/s; e = 1.6.10-19 C. Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chất đó là 

A. 0,22 eV.                     B. 3,51 eV.                        C. 0,25 eV.                     D. 0,30 eV.

Câu 9: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Xét nguyên tử hidrô theo mẫu nguyên tử Bo, Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo L thì lực hút giữa êlectron và hạt nhân 

A. giảm 16 lần.                B. tăng 16 lần.                  C. giảm 4 lần.                  D. tăng 4 lần.

Câu 10: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong nguyên tử hidro, tổng của bán kính quỹ đạo thứ n và bình phương bán kính quỹ đạo thứ (n+7) bằng bình phương bán kính quỹ đạo thứ (n+8). Biết bán kính quỹ đạo Bo 
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 Coi chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng thứ n gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 
[image: image22.wmf]10
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B. 
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C. 
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D. 
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1,2.10.

N

-

 

Câu 11: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Công thoát electron của một kim loại có giá trị 6,21eV, giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A. 
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Câu 12: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong mô hình nguyên tử Hidro của Bo, với 
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 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tương ứng với trạng thái M là:

A. 12
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Câu 13: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Biết hằng số Plăng 
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J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không 
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 Trong nguyên tử hidro, năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng n là 
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(eV) ( n = 1,2,3,4,…). Khi nguyên tử chuyển trực tiếp từ trạng thái dừng có quỹ đạo N về trạng thái cơ bản thì nguyên tử phát phôtôn có bước sóng xấp xỉ bằng

A. 
[image: image39.wmf]8

9,74.10()

m

-

 
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 14: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Cho bán kính Bo là 
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 ở một trạng thái dừng của nguyên tử hiđro, electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính 
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 Tên gọi của quỹ đạo này là:

A. L.


B. O.


C. M.


D. N.

Câu 15: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của electron quanh hạt nhân chuyển động tròn đều. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
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 ( n = 1, 2, 3, …). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 12,75 eV thì nguyên tử chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn Em. Cho biết khối lượng electron 
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C, bán kính Bo là 
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m. Tốc độ của electron trên quỹ đạo ứng với mức năng lượng này là:

A. 
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Câu 16: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Xét ba mức năng lượng
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của nguyên tử hiđrô. Cho biết
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 Xét ba vạch quang phổ (ba ánh sáng đơn sắc) ứng với ba sự chuyển mức năng lượng như sau: Vạch 
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ứng với sự chuyển từ 
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Vạch 
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 ứng với sự chuyển từ 
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Vạch 
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 ứng với sự chuyển từ 
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Hãy chọn cách sắp xếp đúng?
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Câu 17: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Công thoát của kim loại là 
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 Nếu chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có tần số f1 = 
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Hz. Những bức xạ nào kể trên gây hiện tượng quang điện? Cho 
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A. 
[image: image73.wmf]2
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 và f4.

B. f2,f3 và f5.

C. f4,f3 và f2.

D. f1 và f2.

Câu 18: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một nguyên tử Hiđrô khi được kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo P. Khi bán kính quỹ đạo của electron giảm đi 
[image: image74.wmf]0
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 là bán kính quỹ đạo Bo, thì trong quá trình đó nguyên tử Hiđrô có thể phát ra tối đa:

A. 5 bức xạ.

B. 15 bức xạ.

C. 6 bức xạ.

D. 10 bức xạ.

Câu 19: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Cho hai bức xạ có bước sóng 
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 Lấy 
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 So với năng lượng photon của bức xạ 
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thì năng lượng mỗi photon của bức xạ 
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thì năng lượng mỗi photon của 
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sẽ:

A. Lớn hơn 
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B. Nhỏ hơn 
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C.Nhỏ hơn 
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D. Nhỏ hơn 
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Câu 20: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K và F. Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân khi electron tăng thêm:

A. 12 F.


B. 
[image: image87.wmf]15
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C. 240 F.

D. 
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Câu 21: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 
[image: image89.wmf]1,88m.

m

 Lấy 
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 Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là:

A. 
[image: image93.wmf]19
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B. 
[image: image94.wmf]25
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C. 
[image: image95.wmf]3
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D. 0,66 eV.

Câu 22: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một chất có khẳ năng phát ra bức xạ có bước sóng 
[image: image96.wmf]0,5m

m

 khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 
[image: image97.wmf]0,3m.
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 Biết rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,1 công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ lệ giữa số photon bật ra và photon chiếu tới trong 1s nhận giá trị nào sau đây:

A. 0,002.


B. 0,060.

C. 0,167.

D. 0,667.

Câu 23: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tưt hiđrô, chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ electron trên quỹ đạo K và tốc độ của electron trên quỹ đạo M bằng:

A. 3.


B. 4.


C. 9.


D. 2.

Câu 24: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong mẫu nguyên tử Bo, bánh kính quỹ đạo dừng K trong nguyên tử hiđrô là 
[image: image98.wmf]11
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 Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng:

A. 
[image: image99.wmf]11
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B. 
[image: image100.wmf]11
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C. 
[image: image101.wmf]11
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D. 
[image: image102.wmf]11
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Câu 25: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức 
[image: image103.wmf]n
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 (với n = 1, 2, 3,…) Một đám khí hiđrô (ở áp suất thấp) đang ở trạng thái cơ bản được kích thích bằng các photon có tần số f0 thì thấy sau đó có đám khí hiđrô có thể phát xạ tối đa 10 vạch trong quang phổ Hiđrô. Tần số nhỏ nhất trong các tần số của các vạch nói trên có giá trị là:

A. 
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Câu 26: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Giới hạn quang điện của xesi là 660nm. 

Lấy 
[image: image108.wmf]34819
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 Công thoát electron của xesi là:

A. 
[image: image109.wmf]19
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B. 
[image: image110.wmf]19

3,01.10J.
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C. 18,8eV.

D. 1,88MeV.

Câu 27: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một dung dịch hấp thụ bức xạ có bước sóng 
[image: image111.wmf]1
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 và phát ra bức xạ có bước sóng 
[image: image112.wmf]2
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 (với 
[image: image113.wmf]21
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 Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Số photon bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm tỉ lệ là 1/5 của tổng số photon chiếu tới dung dịch. Hiệu suất của sự phát quang của dung dịch là:

A. 13,33%.

B. 11,54%.

C. 7,5%.

D. 30,00%.

Câu 28: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô đực tính bởi công thức 
[image: image114.wmf]n
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 (với n bằng 1, 2, 3,…). Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E3 về trạng thái dừng có năng lượng E1 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 
[image: image115.wmf]1
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 Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E5 về trạng thái dừng có năng lượng E2 nguyên tử phát ra photon có bước sóng 
[image: image116.wmf]2
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 Tỷ số giữa bước sóng 
[image: image117.wmf]2
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 và 
[image: image118.wmf]1
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 là:

A. 4,23.


B. 4.


C. 4,74.

D. 4,86.

Câu 29: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong chân không, ánh sáng có bước sóng 
[image: image119.wmf]0,38m.
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 Cho biết hàng số Plăng 
[image: image120.wmf]34
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 tốc độ ánh sáng trong chân không 
[image: image121.wmf]8
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 và 
[image: image122.wmf]19
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 Photon này có năng lượng là:

A. 3,57 eV năm.

B. 3,27 eV.


C. 3,11eV.

D. 1,63eV.

Câu 30: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hiđrô, chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Biết bán kính Bo là 
[image: image123.wmf]11922
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, 
[image: image124.wmf]19
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 Khi nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ nhất thì tốc độ của electron trên quỹ đạo gần đúng là bao nhiêu?

A. 
[image: image125.wmf]6
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B. 
[image: image126.wmf]6
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C. 
[image: image127.wmf]6
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D. 
[image: image128.wmf]6
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Câu 31: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 
[image: image129.wmf]0,49

m

m

 và phát ra ánh sáng có bước sóng 
[image: image130.wmf]0,52.
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 Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là

A. 66,8%.


B. 75,0%.

C. 79,6%.

D. 82,7%.

Câu 1: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Ta có: 
[image: image131.wmf]12
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Câu 2: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Giả sử Hydro đang ở trạng thái n hấp thụ proton và chuyển lên mức m: 
[image: image132.wmf]mn
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Sử dụng máy tính, được n = 5, m =2


[image: image133.wmf]22
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Câu 3:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

[image: image134.wmf]348
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 vùng ánh sáng tử ngoại 
[image: image135.wmf](
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Câu 4:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.
Thuyết lượng tử ánh sáng chứng minh ánh sáng có tính chất hạt, không chứng minh được ánh sáng có tính chất sóng.
Câu 5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.


[image: image136.wmf]348
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Câu 6: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Lực hút tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm:


[image: image137.wmf]121212
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Quỹ đạo K: n = 1
[image: image139.wmf]Ko
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Quỹ đạo N: n = 4
[image: image140.wmf]3
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 tức tốc độ góc đã giảm 64 lần.

Câu 7: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Công thức xác định số bức xạ phát ra khi nguyên tử được kích thích nên trạng thái n là:


[image: image141.wmf](
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Kích thích nguyên tử từ trạng thái cơ bản:

Với bức xạ f1, e nhảy từ mức n = 1 lên mức n = 3
[image: image142.wmf]0
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Với bức xạ f2, e nhảy từ mức n = 1 lên mức n = 5
[image: image143.wmf]0
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Chia 2 vế cả (1) cho (2), suy ra: 
[image: image144.wmf]1
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Câu 8: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn câu A.

Năng lượng kích hoạt của chất là E = A = [image: image146.png]


 = [image: image148.png]6,625.10"2*3.10°
5,65.10°




 = 3,52.10-20 J = 0,22 eV.

Câu 9: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B

Lực hút tích điện giữa electron và hạt nhân nguyên tử Hidro khi nguyên tử ở cạnh trạng thái kích thích thứ n: Fn = k[image: image150.png]


  với rn = n2r0 [image: image152.png]


 Fn ( [image: image154.png]


  

Câu 10: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Từ giả thiết ta có: 
[image: image155.wmf](
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Lực tương tác giữa electron và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng n = 5 là:


[image: image156.wmf](
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(N). Chọn B.
Câu 11: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Giới hạn quang điện của kim loại đó là 
[image: image157.wmf]348
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. Chọn D.
Câu 12: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Bán kính quỹ đạo dừng của electron tương ứng với trạng thái M là 
[image: image158.wmf]0
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Chọn C.

Câu 13: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) 
[image: image159.wmf](
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Mặt khác 
[image: image160.wmf]348
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 Chọn A.
Câu 14: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn A.

Ta có: 
[image: image161.wmf]10
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e chuyển động trên quỹ đạo L.

Câu 15: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn B.

Ta có 
[image: image162.wmf](
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Tại quỹ đạo dừng N có 
[image: image163.wmf]0
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Lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm 
[image: image164.wmf]222
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Câu 16: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn C.

Ta có 
[image: image165.wmf](
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[image: image166.wmf]22

ML

hc13,613,6

1,88eV

32

æö

=---=

ç÷

l

èø

 

Lại có 
[image: image167.wmf](
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Câu 17: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Công thoát của kim loại 
[image: image168.wmf]19
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[image: image169.wmf]15
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Bức xạ f1, f2 gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 18: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Khi quỹ đạo ở P
[image: image170.wmf]0
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Khi quỹ đạo electron giảm đi 
[image: image171.wmf]0000
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 Lúc này electron đang ở quỹ đạo M
[image: image172.wmf]Þ

 Số bức xạ phát ra tối đa là 6 bức xạ.

Câu 19: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Năng lượng bức xạ 1 là 
[image: image173.wmf]19
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Năng lượng bức xạ 2 là 
[image: image174.wmf]19
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 Photon của bức xạ 1 lớn hơn bức xạ 2 là 
[image: image175.wmf]19
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Câu 20: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Ta có: 
[image: image176.wmf]K
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[image: image177.wmf]Þ

 e từ quỹ đạo N về L thì lực tĩnh điện tăng thêm: 
[image: image178.wmf]44
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Câu 21: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Năng lượng cần thiết để giải phóng e liên kết thành e dẫn bằng


[image: image179.wmf]348
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Câu 22: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Ta có: 
[image: image180.wmf]212122
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Câu 23: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm 
[image: image181.wmf]2222
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[image: image182.wmf]0
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Câu 24: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hidro bằng 
[image: image183.wmf]11
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Câu 25: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Số vạch phát xạ phát ra: 
[image: image184.wmf](
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[image: image185.wmf]Þ

 e nhận photon ánh sáng có tần số f0 để lên quỹ đạo có năng lượng E5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )

[image: image186.wmf]51

510

0

EE

EEhfh

f

-

-=Þ=

 (1)

Ta có: 
[image: image187.wmf]hf
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 f nhỏ nhất ứng với photon có năng lượng nhỏ nhất 
[image: image188.wmf]Þ

 ứng với chuyển dời hẹp nhất 
[image: image189.wmf]54
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Thay (1) vào (2), suy ra 
[image: image190.wmf]22
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Câu 26: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Công thoát 
[image: image191.wmf]348
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Câu 27: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Năng lượng khi hấp thụ một chùm phô-tôn: 
[image: image192.wmf]1111
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Năng lượng khi chùm phô-tôn phát quang: 
[image: image193.wmf]2222
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Theo đề bài, ta có: 
[image: image194.wmf]22221
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Câu 28: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Ta có: 
[image: image195.wmf]221
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Câu 29: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Năng lượng của photon là 
[image: image196.wmf]19
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Câu 30: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

 Khi nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ nhất
[image: image197.wmf]11
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Lực tương tác đóng vai trò lực hướng tâm
[image: image198.wmf]222
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Câu 31: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Gọi N, n là số hạt proton chiếu đến và số hạt photon phát ra.

Hiệu suất của sự phát quang: 
[image: image199.wmf].
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Số phần trăm hạt photon bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang là 
[image: image200.wmf]39
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